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Ngày nghỉ
của các cơ sở粗大休5
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Ngày nghỉ
của các cơ sở

Rác cồng
kềnh nghỉ

Rác cồng
kềnh nghỉ

Rác cồng
kềnh nghỉ

Rác cồng
kềnh nghỉ

Chỉ riêng rác cháy 
Khu vực thứ hai/năm
Thu gom bất thường 
cuối năm

Không thu gom 
tài nguyên ngày 
29, 30 và 31.

Chỉ riêng rác cháy 
Khu vực thứ ba/sáu
Thu gom bất 
thường cuối năm

Tháng 4 Tháng 5

Tháng 8 Tháng 9

Tháng 12 Tháng 1

Tháng 6 Tháng 7

Tháng 10 Tháng 11

Tháng 2 Tháng 3

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảyChủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảyChủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảyChủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Ngày nghỉ của các cơ sở

Ngày nghỉ của các cơ sở

Ngày nghỉ của các cơ sở

Ngày nghỉ của các cơ sở

1
8
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22
29

Thu hồi rác cồng kềnh, thu dọn di vật, làm vệ sinh nhà cửa v.v.Thu hồi rác cồng kềnh, thu dọn di vật, làm vệ sinh nhà cửa v.v.

Xin hãy giao cả cho chúng tôi!
Xin đừng ngần ngại liên hệ.
Xin hãy giao cả cho chúng tôi!
Xin đừng ngần ngại liên hệ. Mainichi Inc.

Dọn dẹp nơi ở,
bạn có gặp rắc rối không?
Dọn dẹp nơi ở,
bạn có gặp rắc rối không?

TEL:0533-87-5066 Báo giá miễn 
phí Liên hệ
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蛍光灯
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ポテト
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サラダ油

歯磨き粉
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●

Osaki-Nishi

Từ điển phân loại tài nguyên và rác - Thành phố Toyokawa Từ điển phân loại tài nguyên và rác
(Phiên bản web của ứng dụng phân loại tài nguyên và rác "San-a-ru (3R)")

Miễn phí
(chỉ cho nhóm gia đình)
Trình ra bằng lái xe, v.v.

Trình ra bằng lái xe, v.v.

Dầu ăn thải bỏ

Những thứ có thể vứt vào trạm thu gom rác

Những thứ không thể vứt vào trạm thu gom rác

●Những thứ cho vào túi rác chỉ định rồi không buộc được miệng (bàn, ghế sofa, xe đạp, đồ điện gia dụng cỡ lớn, gậy đánh golf, nắp bồn tắm v.v.)
●Gỗ cành cây có đường kính 10 ~ 30cm, chiều dài tối đa 1,5m (gỗ phế liệu xây dựng hay thứ không thể xử lý tại thành phố thì chúng tôi không thể tiếp nhận)
●Vải có khổ vượt quá 1m (rèm, chăn dệt lông, chăn mền, tấm trải, thảm v.v.) hay thứ có chiều dài vượt quá 1m (ống mềm, dây thừng)

〔    89-2174〕TEL
FAX

 

Rác nhóm kinh doanh/tài nguyên
●Tài nguyên và rác nông nghiệp/văn phòng/cửa hàng/nhà máy v.v. thì không được vứt vào trạm thu gom rác.
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◆ Có thu phí <Đặt hẹn trước bằng điện thoại/FAX>

 

0120-319640 http://www.rkc.aeha.or.jpTEL HP

Việc thu gom tài nguyên, v.v. tại các cứ điểm đã được chấm dứt vào cuối năm tài chính 2024.
Cùng với việc chấm dứt thu gom tại các cứ điểm, từ năm tài chính 2025, chúng tôi mở rộng ngày giờ tiếp 
nhận tại bãi xử lý cuối cùng Sangatsuda (Chigiricho) và sẽ bắt đầu tiếp nhận vào các ngày lễ và sáng thứ bảy 
(*Trường hợp ngày lễ rơi vào thứ tư hoặc thứ bảy thì sẽ đóng cửa).
Thông tin chi tiết về địa điểm mang rác tới vứt thì xin hãy xem ô "Mang tới vứt trực tiếp" ở bên phải.

●Rác số lượng nhiều như chuyển nhà, cành lá của cây trồng đã cắt tỉa (rác vượt quá 10 bó hay 10 túi) thì bạn không thể vứt vào trạm thu gom rác. 
Xin bạn hãy trực tiếp mang tới các cơ sở xử lý→Thứ cháy được, cỏ cắt/cành cắt tỉa thì   có thu phí  .

Rác không cháy Tháng 2 lần

Quy địnhQuy định

Quy định

Quy định

Quy định Quy định

Quy định

Quy định

Cho vào túi rác không cháy chỉ định, những thứ quá to, không buộc được miệng túi 
thì vứt làm rác cồng kềnh

Bình xịt/bình ga mini thì dù bên trong rỗng vẫn có
nguy hiểm phát nổ nên vứt làm 
Bình xịt/bình ga mini thì dù bên trong rỗng vẫn có
nguy hiểm phát nổ nên vứt làm rác nguy hiểm

Sản phẩm điện gia dụng thì tháo pin hay pin sạc có thể tháo ra rồi 
vứt (dây điện thì buộc thành bó)

Bằng túi rác không
cháy chỉ định
(trong suốt)

Bằng túi rác không
cháy chỉ định
(trong suốt)

●Sản phẩm điện gia dụng cỡ nhỏ Máy vi tính thì không thể vứt ●Bóng đèn sợi đốt/LED ●Chỉ riêng ô dù thì có thể lòi ra khỏi túi cũng được

Buộc miệng túi lại

●Thủy tinh/đồ gốm/dao kéo
Dao kéo hay đồ bị vỡ thì quấn vào giấy 

Thứ                     hàng tuần

Thứ            hàng tuần

Thứ tư tuần thứ                                     hàng thángRác cháy Tuần 2 lần ※Xin hãy ghi vào ngày thu gom của 
khu học chính nơi bạn sống

※Xin hãy ghi vào ngày 
thu gom của khu học 
chính nơi bạn sống

Rác sống thì làm ráo nước hoàn toàn

Cho vào túi rác cháy chỉ định, những thứ không
buộc được miệng thì vứt làm rác cồng kềnh

●
● ●

●

●

●
●

Cành cây cắt tỉa●
・Bạn có thể cắt rồi buộc thành bó giống như hình 

vẽ mà không cần cho vào túi. 

 rác cồng kềnh

Các loại nhựa●

Vứt vào giỏ
màu xám

Vứt vào giỏ
màu xámRác nguy hiểm

Xin hãy cứ thế cho vào giỏ mà không cần bỏ vào túi. 

Cho vào hộp đựng sản phẩm để phòng chống vỡ
(nếu không có thì quấn bằng giấy)
※Bóng đèn sợi đốt và bóng đèn LED, nhiệt kế 

điện tử thì vứt làm

●
●

Sử dụng hết rồi vứt
(không cần phải đục lỗ)
Nắp đậy thì vứt thành rác cháy

●
●

rác không cháy

●Pin khô
●Pin sạc
●Pin đồng xu

Quy định
※Pin sạc/pin đồng xu (ký hiệu mẫu mã SR, 
PR, LR) thì có thể thu gom ở cả các cửa hàng 
hợp tác thu gom/ tái chế. 
Bạn không thể vứt bình điện (bình ắc-quy chì).

Sản phẩm điện gia dụng cỡ nhỏ có thể thải bỏ bằng cả các phương pháp dưới đây.
*Trừ các thiết bị thuộc đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng (máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt/máy sấy quần áo)

Bỏ vào hộp thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng (miễn phí)

Mang trực tiếp đến cơ sở (Miễn phí. Bao gồm cả kích thước không bỏ vừa hộp thu hồi)

●Đối tượng thu hồi: Sản phẩm điện gia dụng cỡ nhỏ bỏ vừa miệng hộp thu hồi (17cm x 28cm)
●Nơi đặt hộp thu hồi: Phòng lĩnh vực hoạt động vệ sinh, các trung tâm học tập suốt đời (trừ Kozakai/Prio), 

Kozakai Kifukan

●Kích thước bỏ vừa túi rác không cháy được chỉ định ⇒ Địa điểm tiêu hủy cuối cùng Sangatsuda
●Kích thước không bỏ vừa túi rác không cháy được chỉ định ⇒Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh
*Máy vi tính thì xin hãy bỏ vào hộp thu hồi hoặc mang trực tiếp đến cơ sở.

Tài nguyên Các loại giấy, các loại khăn tắm/quần áo cũ,
khay trắng thì xin đừng vứt rác vào ngày mưaTuần 1 lần

Quy định

Quy định

Quy định

Ngày mưa thì không vứt rác

Buộc bằng dây thành 
hình chữ thập

Phân loại thành 
4 loại giấy

1 2 3 4

●

rác cháy

Giấy tạp được dùng làm tài nguyên

Hộp giấy của bánh kẹo v.v., túi giấy, giấy bao gói,
bưu phẩm quảng cáo, bưu thiếp, danh thiếp,
hộp khăn giấy hay phong bì (nhựa vinyl thì bỏ ra), 
giấy dùng để photocopy v.v.

● Những chai bị bẩn, chai 
đựng đầu ăn, nước sốt, 
nước chấm thịt nướng 
thì vứt làm rác cháy

Quy định

Quy định

Quy định

Quy định

Quy định

lấy đồ 
thừa bên 
trong ra

Tháo nắp chai và 
nhãn rồi, 

Tráng rửa

Kim loại/các loại lon Xin hãy vứt nhưng đừng làm bẹp Vứt vào giỏ
màu vàng

Vứt vào giỏ
màu vàng

Những loại mặc dù đã rửa nhưng vẫn không 
sạch chất bẩn cho vào rác không cháy
Kích thước thì giới hạn ở những thứ bỏ 
vào được giỏ màu vàng

Không làm bẹp

Các loại khăn tắm/quần áo cũ Bằng túi nhìn
được bên trong
Bằng túi nhìn

được bên trong
Quy định Quy định

Quy định

Quy định

Quy định

Quy định

Ngày mưa thì không vứt rác

Vải có khổ vượt quá 1m thì vứt làm

Những thứ bị rách/bẩn/mùi hôi thì vứt làm
rác cháy

rác cồng kềnh

Ngày mưa thì không 
vứt rác
Rửa rồi làm cho khô
Khay có quai/có màu thì vứt làm rác cháy

Khay trắng Vứt vào túi lưới
màu xám

Vứt vào túi lưới
màu xám

Các loại chai (Chỉ riêng đồ đựng thủy tinh chứa đồ ăn thức uống hay mỹ phẩm được bán)

Những thứ bị bẩn thì vứt làm
Chai loại 1,8 lít thì đậy nắp rồi vứt

rác không cháy

Tháo nắp chai/nắp đậy của chai đồ uống/thực phẩm/
mỹ phẩm ra rồi tráng rửa
(Nắp chai/nắp đậy kim loại thì vứt vào giỏ kim loại/các loại lon)

Vứt vào giỏ
màu xanh dương

Vứt vào giỏ
màu xanh dương

Quy định

Quy định

Quy định

Rác cồng kềnh Những thứ cho vào túi rác chỉ định rồi không buộc được 
miệng hay những thứ có chiều dài, đường kính quá một 
mức nhất định thì là rác cồng kềnh

Trực tiếp mang vào ◆Miễn phí <tuy vậy, mặt hàng đối tượng Luật tái chế đồ điện gia dụng thì có thu phí> Không cần hẹn trước 
●Chúng tôi sẽ xác nhận nguồn thải ra có phải là trong thành phố không nên xin nhất định hãy 

xuất trình giấy phép lái xe của bạn, v.v.
●Việc dỡ xuống từ xe tại hiện trường thì xin bản thân người mang tới hãy tự mình thực hiện
●Những thứ ngoài rác cồng kềnh thì chúng tôi không thể tiếp nhận

Thu gom tại nhà
Tiền phí thu gom

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh
Đăng ký thu gom tại nhà, nơi liên hệ

Những thứ chúng tôi không thu gom Không vứt tại các trạm rác

Rác không thể xử lý tại thành phố

Rác số lượng nhiều tạm thời

◆Tự mình xử lý hoặc là chuyển cho bên kinh doanh vận chuyển 
thu gom có giấy phép của thành phố

Rác cồng kềnh vẫn sử dụng được thì chúng ta hãy tận dụng 
Jimoty để tái sử dụng nào! Tại thành phố Toyokawa, chúng 
tôi đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần Jimoty 
hướng tới việc thúc đẩy hoạt động tái sử dụng.

Jimoty
Bạn có muốn tái sử dụng trên trang thông tin địa phương                                                        không?

Vứt bỏ miễn phí đồ không 
dùng đến nữa!

Hoàn thành đăng bài 
trong 5 phút!

Miễn phí phí đăng 
ký và lệ phí! 

Cứ thế trao tay nếu ở gần
Hoàn tất giao dịch nhanh 
nhất là trong cùng ngày!

豊川市一般廃棄物収集運搬許可業者 

豊川市六角町橋ノ本４１ 

0533-85-1450 

豊川宝飯リサイクル組合 
豊川市の資源の回収を行っています 

空き家等の片付けも始めました 

見積無料です  お気軽にご相談を 

41 Hashinomoto, Rokukakucho, thành phố Toyokawa
0533-85-1450

Hợp tác xã tái chế Toyokawa-Hoi
Chúng tôi thực hiện việc thu hồi tài nguyên 
của thành phố Toyokawa
Chúng tôi cũng đã bắt đầu cả việc dọn dẹp nhà 
không có người ở
Miễn phí báo giá    Đừng ngần ngại xin tư vấn
Người kinh doanh có giấy phép vận chuyển thu gom
chất thải thông thường thành phố Toyokawa

<Quảng cáo>

◆ Thông báo về việc chấm dứt [Thu gom tài nguyên, v.v. tại các cứ điểm] ◆

★Mặt hàng đối tượng Luật tái chế đồ điện gia dụng ti vi, máy điều hòa không khí, máy giặt/
máy sấy quần áo, tủ lạnh/tủ đông ( )

Thu lại tại cửa hàng mà bạn mua hàng hoặc là cửa hàng mua đồ mới thay thế (nguyên tắc)
●Trường hợp tự mình vứt bỏ
①Mua phiếu tái chế tại bưu điện
②Xin hãy mang tới địa điểm thu lại chỉ định ghi bên dưới cùng với phiếu tái chế

Địa điểm thu lại chỉ định của hãng sản xuất
Nơi mang vào Thời gian nhận hồ sơ

★
(85-1 Shiroshita, Ushikubo-cho          95-5150)
Địa điểm mang tới được chỉ định tại Toyokawa Công ty Nippon Express

TEL

★ (10 Ichimichi Shinoda-cho          93-6535)
Công ty Okayamaken Kamotsu Unso

TEL

Trung tâm phiếu tái chế đồ điện gia dụng

Chế độ cho thuê xe tải hạng nhẹ- Dùng để vận chuyển rác có thu phí

TEL

seiso@city.toyokawa.lg.jp
89-2166
89-2197

Trung tâm hành chính thành phố Toyokawa
Phòng hoạt động kinh doanh vệ sinh

Cài đặt ứng dụng phân loại rác/tài nguyên “San-a-ru (3R)”

Không có thu gom từ ngày 29 tháng 12 tới ngày 3 tháng 1. (Rác cháy thì có thu gom bất thường cuối năm.)

Trực tiếp m
ang vào

( )

TEL

TEL

TEL

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh

TEL

Địa điểm tiêu hủy cuối cùng Sangatsuda
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Higashimonbashi

Taruibashi
Yotsuya

Shinoda

Tới Otowa-
Gamagori IC

Ichida-cho Nishiura

Ichida-cho Aoki

Noguchi-cho

Tuyến vành đai Higashi Mikawa

Chigiri-cho

OginakasoneTới Toyokawa IC

Ikeda

Ichida-cho Shimonakano

Ushikubo

Shiroshita

Tới Toyohashi

Ushikubo

Công viên
Akatsukayama
(Gyogyo Land)

Tuyến Iida
Tuyến Iida

Đường cao tốc Toumei

Lịch thu gom tài nguyên và rác gia đìnhLịch thu gom tài nguyên và rác gia đìnhLịch thu gom tài nguyên và rác gia đình
ベトナム語

Chai nhựa PET Xin hãy làm bẹp rồi vứt
3Quy định

Làm bẹp

Vứt vào túi lưới
màu xanh dương
Vứt vào túi lưới

màu xanh dương

Năm
2025

Năm
2025

Quy định cách phân loại/
cách vứt tài nguyên và rác gia đình
Quy định cách phân loại/
cách vứt tài nguyên và rác gia đình

Phiên bản khu vực Toyokawa

Bằng túi rác
cháy chỉ định

(màu đỏ)

Rác nhà bếp
Xốp
Cắt thành kích thước bỏ
vào được túi rác chỉ định.

Sản phẩm da thuộc/cao su
Quần áo bị rách/ bẩn/mùi 
hôi

Những thứ dài như ống mềm/ dây cáp
Cắt thành chiều dài không quá 1m

Miếng dán làm ấm/chất hút ẩm
Tã (chất dơ bẩn thì loại bỏ)

Đường kính bó
không quá 30cm

Đường kính cành cây 
không quá 10cm

Tháng 2 lần
Thứ tư tuần thứ                                     hàng tháng

※Xin hãy ghi vào ngày 
thu gom của khu học 
chính nơi bạn sống

※Xin hãy ghi vào ngày thu gom của 
khu học chính nơi bạn sống

Bình xịt
Bật lửa

Đèn huỳnh quang
Nhiệt kế thủy ngân

Phương pháp①

Phương pháp②
Hộp

thu hồi

Xin hãy xếp chồng vào trạm thu gom rácXin hãy xếp chồng vào trạm thu gom rác

Những thứ không dùng làm 
tài nguyên giấy thì vứt làm
                   . Sữa chua Gói giấy có mặt

trong là gia công nhôm
Gói giấy có mặt

trong là gia công nhôm
Hộp rỗng của
chất tẩy rửa

Hộp rỗng của
chất tẩy rửa

Ảnh chụp Bưu thiếp ép dínhMẩu vụn máy hủy giấy Lõi Giấy cảm nhiệt
(biên lai v.v.)

Giấy cảm nhiệt
(biên lai v.v.)

Chỉ riêng giấy báo Tờ quảng cáo, tạp chí/
sách, giấy tạp

Bìa các tông Hộp giấy
(tráng rửa, trải ra) 

*Các loại giấy nhỏ thì cho vào túi giấy hay phong bì v.v.
rồi buộc lại bằng dây cũng được

※Những vật nhỏ ví dụ như kẹp hay đinh ghim v.v. thì xin bạn hãy vứt sao cho không rơi khỏi giỏ ví dụ như cho vào trong lon bằng kim loại v.v.

Nắp chai/nắp đậy kim loại

Móc treo dây kim loại

Bỏ nắp chai ra

Về nguyên tắc 1.050 yen 1 món (mặt hàng đối tượng Luật tái chế đồ điện gia dụng thì 2.100 yen 1 món + cần phiếu tái chế)

Ngày tiếp nhận
Giờ tiếp nhận 

▲

Hàng ngày (trừ 31/12 ~ 3/1)▲

9 giờ sáng ~ 4 giờ 30 phút chiều

●Mặt hàng đối tượng Luật tái chế đồ điện gia dụng (ti vi, máy điều hòa không khí, máy giặt/máy sấy quần áo, tủ lạnh/tủ đông)
●Xe ô tô/xe máy và các loại linh kiện (lốp xe/bánh xe, pin v.v.)  ●Dầu thải (dầu, dầu hỏa v.v.)    ●Sơn  ●Bình cứu hỏa  ●Sản phẩm FRP  
●Máy móc dùng cho nông nghiệp  ●Nhựa vinyl dùng cho nông nghiệp ●Sản phẩm điện khí hóa dùng cho nghiệp vụ  
●Gỗ phế liệu xây dựng/chất thải tháo dỡ công trình  ●Vật liệu gỗ cỡ lớn (Thứ có đường kính quá 30cm) ●Sản phẩm bê tông  ●Gạch  
●Dược phẩm (thuốc nông nghiệp, thuốc dược lý mạnh v.v.)  ●Đất cát, đá  ●Két tiền chịu lửa - v.v.

◆Xin hãy liên hệ tới cửa tiệm bán hàng hoặc là người kinh 
doanh xử lý có chuyên môn.

<Quảng cáo>

Công ty trách nhiệm hữu hạn

9-7 Komeda, Shirotoricho, 
thành phố Toyokawa, mã bưu điện: 442-0848

Thiết lập ngân quỹ hợp lý

Di chuyển/
vận chuyển đồ đạc ra

Ti vi/tủ lạnh/máy giặt

Tìm kiếm

Những lúc túi lưới hay giỏ dùng để thu gom có vẽ sẽ bay tứ tung do bão v.v. thì có thể chúng tôi sẽ ngừng việc thu gom rác nguy hiểm hay tài nguyên.
(Chúng tôi sẽ không thực hiện thu gom thay thế) Trường hợp ngừng thu gom thì chúng tôi sẽ thông báo ở trang web 
thành phố, ứng dụng phân loại rác/tài nguyên “San-a-ru (3R)” v.v.

Khu học
chínhThứ có thể vứt

Rác cháy

Tài nguyên

Rác không cháy
Rác nguy hiểm

Chubu/Kanaya/Tobu/Yutaka Sakuramachi/Daida/Sanzogo/Chigiri Toyokawa/Sakuragi/Ushikubo/Tenno Goyu/Kou/Hachinan/Hirao

Không có thu gom ngày 2 tháng 1
Thứ ba/sáu hàng tuần

Không có thu gom ngày 1 tháng 1 Không có thu gom ngày 1 tháng 1Không có thu gom ngày 2 tháng 1
Thứ hai/năm hàng tuần Thứ ba/sáu hàng tuần Thứ hai/năm hàng tuần

Thứ tư thứ 2/4 hàng tháng Thứ tư thứ 2/4 hàng tháng Thứ tư thứ 1/3 hàng tháng Thứ tư thứ 1/3 hàng tháng

Không có thu gom ngày 30 tháng 12 Không có thu gom ngày 1 tháng 1Không có thu gom ngày 29 tháng 12 Không có thu gom ngày 2 tháng 1
Thứ hai hàng tuần Thứ ba hàng tuần Thứ năm hàng tuần Thứ sáu hàng tuần

Rác cồng kềnh nghỉ là ngày nghỉ của trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh.
Ngày nghỉ của các cơ sở

• Xin hãy vứt rác vào trạm thu gom rác trong khu phố nơi bạn sống trong khoảng từ lúc mặt trời mọc tới 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom. (Rác cháy/không cháy thì vứt bằng túi rác chỉ định)
• Trạm thu gom rác được quản lý bởi hiệp hội khu phố hoặc công ty quản lý căn hộ. Vui lòng không mang rác đến các khu dân cư khác để tránh làm phiền người khác.

※Rác cồng kềnh thì bạn cũng có thể mang tới trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh nhưng cần trả cả lệ phí vận chuyển 520 Yên.

Sáng: 9 giờ ~ 12 giờ trưa
Chiều: 1 giờ ~ 4 giờ 30 phút
※Ngày làm việc thì xin hãy xác nhận bằng điện thoại 

hoặc trang chủ của Trung tâm phiếu tái chế đồ điện 
gia dụng (mã QR ghi bên dưới).

Ngày cho thuê
Tiền phí
Thời gian cho thuê
Phương pháp đặt hẹn
Hủy

Mục đích sử dụng dịch vụ

Hàng ngày (không thể sử dụng dịch vụ từ 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)
300 Yên 1 lần (bao gồm tiền bảo hiểm, nhiên liệu)
① 9 giờ sáng ~  12 giờ trưa    ② 1 giờ ~ 4 giờ chiều
Đặt hẹn trước bằng điện thoại (        89-2166) hoặc tại quầy dịch vụ phòng kinh doanh dịch vụ vệ sinh.

(Trong trường hợp không có thủ tục hoàn trả tiền từ trước thì bạn sẽ không được hoàn trả tiền)

Việc hủy sau thủ tục sử dụng dịch vụ vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ thì cần làm thủ tục vào ngày trong tuần 
cho tới ngày trước của ngày sử dụng dịch vụ

Chỉ áp dụng với những trường hợp mang tới vứt tài nguyên, rác thải ra từ các gia đình trong thành phố Toyokawa tại các cơ sở do thành phố chỉ định.
※Ngay cả sau khi đã tiếp nhận việc đặt trước, chúng tôi cũng có thể sẽ hủy việc đặt trước vì những lý do không tránh khỏi như xe bị hỏng v.v

Xe số tự động

（ ）Sáng 8 giờ 30 phút 
~ Chiều 5 giờ 15 phút 
(Thứ hai ~ sáu)

Tiền phí Nơi mang vào Thời gian nhận hồ sơ (                           )Nghỉ dịp cuối năm và đầu năm 
mới Chi tiết liên hệ mỗi cơ sở

Rác cháy

Cỏ cắt/
cành cây 

cắt tỉa

Rác cồng kềnh

Rác không cháy

Rác nguy hiểm

Tài nguyên

Gia đình 40 yen/10kg
(Kinh doanh 100 yen/10kg)

Rác nhóm gia đình 60 yen/10kg
(Rác nhóm kinh doanh 130 yen/10kg)

Miễn phí
Việc mang vào mặt hàng là đối tượng của Luật tái chế 

đồ điện gia dụng thì tham chiếu phần ghi bên trái

Nhà máy vệ sinh
Về việc thu gom rác/đem vứt rác cháy
(50 Oyazaka, Hiraocho         87-4010)

Công trình biến thành tài nguyên

(28-1 Misasaki, Nagakusacho         56-8878)
Về việc đem vứt cỏ/cành cây sau khi bị cắt tỉa

(61-1 Sangatsuda, Chigiricho         83-2040)

Về việc mang tới vứt rác không cháy/rác nguy 
hiểm/tài nguyên/dầu ăn thải bỏ

Về việc đem vứt rác cồng kềnh, đăng ký thu gom 
tại cổng nhà
(61-1 Kaminishinoya, Chigiricho         89-2174)

Sáng: 8 giờ 30 phút ~ 11 giờ 45 phút (thứ hai ~ bảy)
Chiều: 1 giờ ~ 4 giờ 30 phút (thứ hai ~ sáu)
※Nghỉ nếu ngày lễ là thứ tư/bảy

Sáng 9 giờ ~ chiều 4 giờ 30 phút
※Nghỉ từ ngày 31 tháng 12 tới ngày 3 tháng 1

Nhà máy vệ sinh
Rác cháy

Địa điểm tiêu hủy cuối cùng Sangatsuda
Rác không cháy Rác nguy hiểm Tài nguyên

Rác cồng kềnh

Công trình biến thành tài nguyên
Cỏ cắt/cành cây cắt tỉa

Công ty TNHH giao nhận hàng hóa tỉnh Okayama
★Mặt hàng đối tượng Luật tái chế đồ điện gia dụng

Công ty Nippon Express
★Mặt hàng đối tượng Luật tái chế đồ điện gia dụng

Trung tâm tiếp
nhận rác cồng kềnh

Biển hướng dẫn
Nhà máy vệ sinh

Biển hướng dẫn
Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh

Biển hướng dẫn
Địa điểm tiêu hủy cuối cùng

Sangatsuda

Biển hướng dẫn
Nhà máy vệ sinh

Yuaino-sato

Khu công nghiệp OgiKhu công nghiệp Ogi

Trường tiểu
học Chigiri

Khu nhà ở Noguchi trực
thuộc thành phố
Khu nhà ở Noguchi trực
thuộc thành phố

Khu nhà ở Chigiri
trực thuộc tỉnh

Trung tâm hành chính thành phố

Hội quán văn hóa

Khu công nghiệp HonoharaKhu công nghiệp Honohara

Tới Shinshiro

・Cành cây có đường kính 10 ~ 30cm (chiều dài tối 
đa 1,5m) thì vứt làm                                    . 

Về phương pháp phân loại thì xin hãy xác nhận từ mã QR ở bên phải 
"Từ điển phân loại tài nguyên và rác". Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng 
tải trên trang chủ thành phố Toyokawa.

là ngày mà nhà máy xử lý vệ sinh, cơ sở tái chế thành tài nguyên, và bãi xử lý cuối cùng Sangatsuda nghỉ hoạt động.

Dầu ăn thải bỏ

Phía tây 3-Chome,
Honohara

Himekaido (Tuyến Kou·Baba)

Phía tây
Suwabashi 2-Chome,

Minami Odori
Phía trước trung tâm thể dục

3-Chome Honohara Phía Đông 3-Chome Honohara

Kayama Kogyo Co., Ltd.
2-67 Thị trấn Minami Chigiri, Thành phố Tokokawa, Tỉnh Aichi
☎0120-053-3739　http://www.kayama-k.co.jp/

Thu gom và vận chuyển rác thải nông nghiệp, thải bỏ Kinh doanh giải pháp môi trường Tháo dỡ kinh doanh
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